
 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƠN LA 

Số: 802/QĐ-CĐSL 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Sơn La, ngày 28 tháng 08 năm 2025 

 

QUYẾTĐỊNH 

Ban hành mức thu học phí lớp Bồi dưỡng tiếng dân tộc Thái cho Cán bộ, chiến sĩ 

Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 5 khóa 7 năm 2025 (K7.25) 
 

 

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƠN LA 

 
Căn cứ Thông tư số 15/2021/TT-BLĐTBXH ngày 21/10/2021 của Bộ trưởng Bộ 

Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Điều lệ trường Cao đẳng; 

Căn cứ Thông tư số 36/2018/TT-BTC ngày 30 tháng 03 năm 2018 của Bộ trưởng 

Bộ Tài chính hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí dành 

cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; Thông tư số 06/2023/TT- 

BTC ngày 31 tháng 01 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Thông tư số 36/2018/TT-BTC ngày 30 tháng 03 năm 2018 của Bộ trưởng 

Bộ Tài chính hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí dành 

cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; 

Căn cứ Quyết định số 472/QĐ-CĐSL ngày 21/5/2025 của Hiệu trưởng Trường Cao 

đẳng Sơn La về việc ban hành ban hành Quy chế thu năm 2025; 

Xét đề nghị của Trưởng phòng Đào tạo; Trưởng phòng Kế hoạch – Tài Chính, 

 

QUYẾTĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành mức thu học phí lớp bồi dưỡng tiếng dân tộc Thái cho Cán bộ, chiến 

sĩ Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 5 khóa 7 năm 2025 (K7.25), cụ thể như sau: 

- Mức thu học phí đối với lớp tiếng Thái 3.800.000 đồng/Học viên 

Điều 2. Giao Trưởng phòng Đào tạo, Khoa Bồi dưỡng tổ chức tuyên truyền, hướng 

dẫn học viên thực hiện thu nộp học phí đúng kế hoạch, quy định; Phòng Kế hoạch tài 

chính thông báo, thu học phí kịp thời đúng quy định. 

Điều 3. Các Ông (bà) Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính, Kế toán trưởng Trưởng 

Phòng Đào tạo, Trưởng Khoa Bồi dưỡng, Trưởng các đơn vị có liên quan của Trường Cao 

đẳng Sơn La chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 
- Ban giám hiệu; 
- Như điều 3; 

- Lưu VT- KHTC . 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 
Nguyễn Đức Long 



DỰ TOÁN KINH PHÍ 

LỚP ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG TIẾNG THÁI ĐOÀN KINH TẾ - QUỐC PHÒNG 5 TỈNH 

THANH HÓA NĂM 2025 

(Kèm theo Quyết định số 802/QĐ-CĐSL ngày 28/8/2025) 

TT Nội dung thực hiện 
số lớp/ 

người 
Số tiết/lần 

Đơn 

giá 
Số tiền 

Ghi 

chú 

1 Tiền giảng dạy 1 lớp 300 tiết 150.000 45.000.000 
 

2 Ban in sao đề kiểm tra    2.100.000  

 - Trưởng ban 1 người 1 ngày 500.000 500.000  

 - Phó trưởng ban 1 người 1 ngày 400.000 400.000  

 - Uỷ viên, thư ký 4 người 1 ngày 300.000 1.200.000  

3 Ban coi thi 
   

2.100.000 
 

 - Trưởng ban 1 người 1 ngày 500.000 500.000  

 - Phó trưởng ban 1 người 1 ngày 400.000 400.000  

 - Uỷ viên, Thư ký, giám thị/cán bộ 

coi/cán bộ giám sát 
4 người 1 ngày 300.000 1.200.000 

 

4 Hội đồng xét công nhận kết quả 
   

1.800.000 
 

 - Chủ tịch 1 người 1 ngày 500.000 500.000  

 - Phó chủ tịch 1 người 1 ngày 400.000 400.000  

 - Uỷ viên 3 người 1 ngày 300.000 900.000  

5 Ban chấm thi    2.700.000  

 - Trưởng ban 1 người 1 ngày 500.000 500.000  

 - Phó trưởng ban 1 người 1 ngày 400.000 400.000  

 - Uỷ viên, Thư ký, giám thị/cán bộ 

coi/cán bộ giám sát 
6 người 1 ngày 300.000 1.800.000 

 

6 Khen thưởng 5 HV 1 lần 200.000 1.000.000  

8 Phôi chứng chỉ 30 HV 1 cái 5.000 150.000  

9 Công tác in ấn chứng chỉ 1 người 1 ngày  1.100.000  

10 Công tác đi lấy phôi chứng chỉ 1 người 2 ngày  2.740.000  

11 CTP đi khai giảng, bế giảng (2 lượt) 6 người 3 ngày  11.760.000  

12 Phụ cấp tiền lưu trú cho giảng viên 10 tuần 5 ngày 160.000 8.000.000  

13 Tiền ngủ cho giảng viên 10 tuần 4 ngày 250.000 10.000.000  

14 Tiền vé (lượt đi và về) 10 tuần 2 lượt 320.000 6.400.000  

15 CTP đi coi thi 6 người 2 ngày  10.920.000  

16 Quản lý chuyên môn (5%)    5.230.000  

17 Thuế TNDN 2%    3.000.000  

 TỔNG KINH PHÍ CHO 1 LỚP    114.000.000  

 
Số tiền 1 học viên 

   
3.800.000 
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